
THỨ LỚP ÂM NHẠC 3B ORGAN K1A ORGAN K1B ORGAN K1C PHƯƠNG TÂY K1A PHƯƠNG TÂY K1B
TRUYỀN THỐNG 

K1
ORGAN K2A ORGAN K2B PHƯƠNG TÂY K2

TRUYỀN THỐNG 

K2

(2016-2019) 2017-2020 2017-2020 2017-2020 2017-2020 2017-2020 2017-2020 2018-2021 2018-2021 2018-2021 2018-2021

Đọc và ghi nhạc Lý thuyết âm nhạc Pháp luật 

Cô Thắm - P 206 Thầy Đức - P209 Cô Mai - P309

Hòa thanh Hòa thanh Pháp luật Lý thuyết âm nhạc

Cô Vân Hà - P208 Cô Vân Hà - P208 Cô Mai - P308 Thầy Đức - P209

Kỹ năng giao tiếp Đọc và ghi nhạc Hòa thanh Pháp luật Pháp luật 

Cô Hương - P 308 Cô Thắm - P 206 Cô Vân Hà - P208 Cô Mai - P307 Cô Mai - P307

Tin học Hòa thanh Đọc và ghi nhạc LS âm nhạc P. Tây LS âm nhạc P. Tây

Cô Hạnh - Phòng máy Cô Vân Hà - P208 Cô Thắm - P 206 Thầy Hùng - P 308 Thầy Hùng - P 308

Hòa tấu Đọc và ghi nhạc Hòa tấu 1 - T. Quảng
Hòa tấu 1 - T. 

Quảng
Hòa tấu 1 - C. Nhung LS âm nhạc P. Tây LS âm nhạc P. Tây

GDTC - Thầy Hiệp 

Sân tập

GDTC - Thầy Hiệp 

Sân tập

Thầy Hạnh - Phòng tập Cô Thắm - P 206  Phòng tập  Phòng tập  Phòng tập Thầy Hùng - P 209 Thầy Hùng - P 209

Hình thức âm nhạc Hòa tấu 1 - T.Thành Hòa tấu 1 - T. Hạnh Hòa thanh Đọc và ghi nhạc 2 Đọc và ghi nhạc 2
GDTC - T. Hiệp       

Sân tập

GDTC - T. Hiệp       

Sân tập
Lý thuyết âm nhạc

Thầy Cường - P 209 Phòng tập Phòng tập Cô Vân Hà - P208 Cô Thắm - P 206 Cô Thắm - P 206 Thầy Đức - P209

Hòa thanh Đọc và ghi nhạc 1 Lý thuyết âm nhạc

Cô Vân Hà - P208 T. Dũng - P 206 Thầy Đức - P209

Lý thuyết âm nhạc Đọc và ghi nhạc 1

Thầy Đức - P209 Thầy Dũng - P 206

Đọc và ghi nhạc 2
Hòa tấu 1 - 

T.Thành
Đọc và ghi nhạc 1

Cô Thắm - P 206 Phòng tập Thầy Dũng - P 206

Lý thuyết âm nhạc Đọc và ghi nhạc 1

Thầy Đức - P209 Thầy Dũng - P 206

Lý thuyết âm nhạc

Thầy Đức - P209

Lý thuyết âm nhạc

Thầy Đức - P209

THỜI KHOÁ BIỂU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TÂY BẮC

KHOA ÂM NHẠC

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Sáng

THỨ 2

Chiều

THỨ 3

Sáng

Chiều

THỨ 4

Sáng

Chiều

THỨ 5

Sáng

Chiều

THỨ 6

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều



THỨ LỚP THANH NHẠC K11 THANH NHẠC K12 THANH NHẠC K12 THANH NHẠC K13 THANH NHẠC 3B THANH NHẠC K1 THANH NHẠC K1 THANH NHẠC K2

NHÓM 1 NHÓM 2 (2016-2019) NHÓM 1 (2017-2020) NHÓM 2 (2017-2020) (2018-2021)

Đọc và ghi nhạc 2 Hòa Thanh 2 Tin học Hát Dân ca 1 Hát Dân ca 1

Cô Linh - P207 Cô Vân Hà - P208 Cô Hạnh - Phòng máy Thầy Hải - P 310 Thầy Hải - P 310

Kỹ thuật hát nhóm Đọc và ghi nhạc 2 Thực hành biểu diễn Kỹ thuật hát nhóm

GDTC - Thầy T. Anh -Sân 

tập

Thầy Liên -P310 Cô Linh - P207 Thầy Hải - P310 Thầy Liên -P310

Âm nhạc cổ truyền Hát tập thể Hát tập thể Đọc và ghi nhạc 2 Kỹ năng giao tiếp Hát tập thể Hát tập thể

Thầy Tú - P209 Thầy Liên -P310 Thầy Liên -P310 Cô Linh - P207 Cô Hương - P 308 Thầy Liên -P310 Thầy Liên -P310

Đọc và ghi nhạc 3 Hóa trang Hóa trang LS âm nhạc Phương tây Tin học Đọc và ghi nhạc 2 Đọc và ghi nhạc 2

Cô Linh - P207 Cô Trang - P310 Cô Trang - P310 Thầy Tú - P209 Cô Hạnh - Phòng máy Thầy Hạnh - P309 (2T) Thầy Hạnh - P309 (2T)

Hòa Thanh 2 Tiếng Anh

Cô Vân Hà - P208 Cô Thao - P308

Hát Dân ca 1 Hát Dân ca 1 Hình thức âm nhạc Pháp luật

Thầy Hải - P 310 Thầy Hải - P 310 GDTC - Thầy Hiệp - Sân tập Thầy Cường - P 209 Cô Hằng - P 308

Hát Dân ca 3 Pháp luật Hát Dân ca 2 Lịch sử âm nhạc Lịch sử âm nhạc Đọc và ghi nhạc 1

Thầy Hải - P 310 Cô Hằng - P 308 Thầy Hải - P 310 Thầy Hùng - P209 Thầy Hùng - P209 Cô Linh - P207

Múa cơ bản Múa cơ bản Tin học Lý thuyết âm nhạc

Thầy Tuyến - Sàn S3 Thầy Tuyến - Sàn S3 Cô Hạnh - Phòng máy Cô Vân Hà - P 208

Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Lý thuyêt âm nhạc Đọc và ghi nhạc 3 LS âm nhạc Phương tây 

Thầy Hiệp - Sân tập Thầy Hiệp - Sân tập Cô Vân Hà - P 208 Cô Thắm - P206 Thầy Hùng - P308

Vũ đạo Lý thuyêt âm nhạc

Cô Hải - Sàn S2 Cô Vân Hà - P 208

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

KHOA THANH NHẠC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TÂY BẮC

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng



THỨ LỚP BIÊN ĐẠO MÚA K7 NTBD MÚA DGDT 4B NTBD MÚA DGDT 4B NTBD MÚA DGDT K1 NTBD MÚA DGDT K1 NTBD MÚA DGDT K2

NHÓM 1 (2015 -2019) NHÓM 2 (2015 -2019)   NHÓM 1 (2017-2020)   (2017-2020)  (2018-2021)

Múa CĐCÂ 3 - Thầy Tú - Sàn 

S1 
Múa DGDT 3 - Cô Hải -Sàn S4 THBDTP1

Múa DGDT 7 - Cô Lan - Sàn S3 Múa DGDT 7 - Thầy Tuyến -Sàn S2 Múa CĐCÂ 3 - Thầy Du - Sàn S4 Thầy Đức - S1

Múa CĐCÂ 7 - Cô Quyên - Sàn S4 Múa CĐCÂ 7 - Thầy Tú - Sàn S3 Hiện đại - Cô Hải- Sàn S3 GDTC - Thầy T. Anh -Sân tập

Múa DGDT 3 - Cô Lan  - Sàn 

S1
Hiện đại - Cô Hải- Sàn S3 Múa CĐCÂ 3 - Thầy Du - Sàn S4

Giáo dục thể chất Múa CĐCÂ 7 - Thầy Tú - Sàn S3 THBDTP1 Múa DGDT 3 - Cô Hải -Sàn S4 Lý thuyết Âm nhạc

Thầy Hiệp - Sân Tập Múa DGDT 7 - Cô Lan - Sàn S3 Múa DGDT 7 - Thầy Tuyến -Sàn S2 Thầy Đức - S1 Cô Uyên - P209

Biên đạo 3 Múa CĐCÂ 7 - Cô Quyên - Sàn S4 Múa CĐCÂ 1 - Thầy Tú - Sàn S2

 3T - Thầy Đức - Sàn S1 Múa CĐCÂ 3 - Thầy Du - Sàn S3 Múa DGDT 1 - Cô Lan -Sàn S2

Múa DGDT 7 - Cô Lan - Sàn 

S1
Múa CĐCÂ 3 - Thầy Du - Sàn S4

Múa DGDT 3 - Thầy Tuyến -Sàn 

S3

Múa DGDT 7 - Cô Lan - Sàn S3 Múa CĐCÂ 1 - Thầy Tú - Sàn S4

Múa CĐCÂ 3 - Thầy Tú - Sàn 

S1 
Múa CĐCÂ 7 - Cô Quyên - Sàn S4 Múa DGDT 7 - Thầy Tuyến -Sàn S1 Múa DGDT 3 - Cô Hải -Sàn S2

Múa CĐCÂ 7 - Thầy Tú - Sàn S4 Múa DGDT 1 - Cô Lan -Sàn S3

Múa DGDT 3 - Cô Hải -Sàn S4 Múa CĐCÂ 1 - Thầy Tú - Sàn S3

Múa CĐCÂ 7 - Cô Quyên - Sàn S4 Múa DGDT 7 - Thầy Tuyến -Sàn S1 Múa CĐCÂ 3 - Thầy Du - Sàn S3 Múa DGDT 1 - Cô Lan -Sàn S2

Biên đạo 3 Múa DGDT 7 - Cô Lan - Sàn S4 Múa CĐCÂ 7 - Thầy Tú - Sàn S2 Pháp luật 

 3T - Thầy Đức - Sàn S1 Cô Mai - P 308

THBDTP2 Múa DGDT 3 - Cô Hải -Sàn S3 Múa CĐCÂ 1 - Thầy Tú - Sàn S1

Thầy Đức - Sàn S4 - 3T Múa CĐCÂ 3 - Thầy Du - Sàn S3 Múa DGDT 1 - Cô Lan -Sàn S1

Múa CĐCÂ 3 - Thầy Tú - Sàn 

S1 
THBDTP2 Đọc nhạc 

Múa DGDT 3 - Cô Lan  - Sàn 

S1
Thầy Đức - Sàn S4 - 3T Thầy Đĩnh - P309

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TÂY BẮC

KHOA MÚA

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

THỨ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019



THỨ LỚP QLVH K10 HỘI HỌA K1 (2017 - 2020) HỘI HỌA K2 (2018 - 2021)

Sáng

Chiều Sân khấu học đại cương Trang trí 3 Hình họa 1

Cô Trang - P307 Thầy Minh - P409 Cô Liên - P410

Sáng Giáo dục thể chất Bố cục 1

Thầy Hiệp - Sân tập Cô Thu - P409

Chiều Marketing Văn hóa NT Hình họa 1

Cô Hương - P307 Cô Liên - P410

Sáng Văn hóa gia đình GDTC -Thầy Tuấn Anh - Sân tập

Cô Uyên - P307

Chiều Soạn thảo văn bản Hành chính

Cô Tâm Anh - P307

Sáng Quản lý HĐ VHTT cơ sở Hình họa 3 Bố cục 1

Cô Hoa - Phòng 307 T. Dũng - Văn Đạo - P410 Cô Thu - P409

Chiều Trang trí khánh tiết Bố cục 3 Pháp luật 

Cô An - P307 Cô Thu - P409 Cô Mai - P 308

Sáng Truyền thông đại chúng Hình họa 3 Trang trí 1

Thầy Hoàng - P307 T. Dũng - Văn Đạo - P410 Tất Chiến - Hồng Chang - P409

Chiều Luật xa gần 

T. Dũng - Trí Mẫn - P409

THỨ 3

THỨ 2

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TÂY BẮC

KHOA KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG VÀ KHOA MĨ THUẬT

THỜI KHOÁ BIỂU
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019


